
        SỞ Y TẾ NAM ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRUNG TÂM Y TẾ VỤ BẢN   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI VIÊN CHỨC CÁC KHOA
 PHÒNG, TRẠM Y TẾ CÁC XÃ, THỊ TRÂN NĂM 2023

( Kèm theo thông báo số: 593 /TB - TTYT ngày 05 tháng 12 năm 2023
của Giám đốc TTYT huyện Vụ Bản )

Số TT  Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Chức vụ, chức
danh Khoa phòng hiện đang công tác Kết quả xếp loại đánh giá viên chức

năm 2023

I Trung tâm y tế
1 Hoàng Văn Cường 09/08/1964 Trưởng phòng Phòng Tổ chức hành chính Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2 Phạm Đăng Khôi 30/4/1981 Phó trưởng phòng Phòng Tổ chức hành chính Hoàn thành tốt nhiệm vụ

3 Trần Văn Quyền 18/4/1964 Phó trưởng phòng Phòng Tổ chức hành chính Hoàn thành tốt nhiệm vụ

4 Phạm Thị Bích 19/8/1985 Nhân viên Phòng Tổ chức hành chính Hoàn thành tốt nhiệm vụ

5 Đào Thị Yến 30/3/1984 Nhân viên Phòng Tổ chức hành chính Hoàn thành tốt nhiệm vụ

6 Lê Huy Hoàng 08/02/1985 Nhân viên Phòng Tổ chức hành chính Hoàn thành tốt nhiệm vụ

7 Trần Thu Huyền 04/8/1995 Nhân viên Phòng Tổ chức hành chính Hoàn thành tốt nhiệm vụ

8 Nguyễn Tấn Cường 01/02/1967 Nhân viên Phòng Tổ chức hành chính Hoàn thành tốt nhiệm vụ

9 Trần Xuân Tiến 10/04/1975 Trưởng phòng Phòng Điều dưỡng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

10 Trần Văn Tuấn 02/9/1964 Trưởng phòng Phòng Kế hoạch nhiệp vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

11 Lê Văn Hùng 08/10/1991 Phó trưởng phòng Phòng Kế hoạch nhiệp vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

12 Nguyễn Thanh Xuân 15/5/1970 Nhân viên Phòng Kế hoạch nhiệp vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

13 Lưu Pháp 22/03/1973 Trưởng phòng Phòng Tài chính Kế toán Hoàn thành tốt nhiệm vụ

14 Trần Thị Hiền 04/6/1985 Phó trưởng phòng Phòng Tài chính Kế toán Hoàn thành tốt nhiệm vụ

15 Trần Thị Sơn 26/1/1975 Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán Hoàn thành tốt nhiệm vụ

16 Trần Thị Hằng 1/9/1981 Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán Hoàn thành tốt nhiệm vụ

17 Nguyễn Thị Mai Loan 19/1/1984 Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán Hoàn thành tốt nhiệm vụ

18 Lê Thị Hoài Thương 25/3/1990 Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán Hoàn thành tốt nhiệm vụ

19 Bùi Thị Dương Thùy 8/6/1985 Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán Hoàn thành tốt nhiệm vụ

20 Nguyễn Hoài Lương 30/6/1986 Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán Hoàn thành tốt nhiệm vụ

21 Nguyễn Thị Đào 5/9/1990 Nhân viên Khoa Khám Bệnh Hoàn thành tốt nhiệm vụ

22 Nguyễn Thị Hồng Mận 13/9/1987 Nhân viên Khoa Khám Bệnh Hoàn thành tốt nhiệm vụ

23 Phùng Thị Mận 10/7/1980 Nhân viên Khoa Khám Bệnh Hoàn thành tốt nhiệm vụ

24 Nguyễn Thị Thu Hương 18/8/1979 Nhân viên Khoa Khám Bệnh Hoàn thành tốt nhiệm vụ

25 Đinh Thị Nguyệt 20/10/1982 Nhân viên Khoa Khám Bệnh Hoàn thành tốt nhiệm vụ

26 Hoàng Thị Thu Hoài 01/6/1984 Nhân viên Khoa Khám Bệnh Hoàn thành tốt nhiệm vụ

27 Ngô Văn Đức 09/9/1972 Nhân viên Khoa Khám Bệnh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
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28 Nguyễn Thùy Linh 24/3/1995 Nhân viên Khoa Khám Bệnh
Không đánh giá (chưa đủ
thời gian công tác)

29 Đào Thị Kim Dung 28/6/1989 Phó trưởng khoa Khoa Xét nghiệm và CĐHA Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

30 Lê Thị Thu Hường 2/7/1988 Nhân viên Khoa Xét nghiệm và CĐHA Hoàn thành tốt nhiệm vụ

31 Nguyễn Sĩ Việt 26/3/1987 Nhân viên Khoa Xét nghiệm và CĐHA Hoàn thành tốt nhiệm vụ

32 Vũ Thị Hải 24/5/1994 Nhân viên Khoa Xét nghiệm và CĐHA Hoàn thành tốt nhiệm vụ

33 Trần Thị Ngọc Thủy 15/02/1992 Nhân viên Khoa Xét nghiệm và CĐHA Hoàn thành tốt nhiệm vụ

34 Bùi Thị Thơ 19/6/1993 Nhân viên Khoa Xét nghiệm và CĐHA Hoàn thành tốt nhiệm vụ

35 Phạm Thị Phương 12/4/1991 Nhân viên Khoa Xét nghiệm và CĐHA Hoàn thành tốt nhiệm vụ

36 Trần Bùi Hải 29/6/1996 Nhân viên Khoa Xét nghiệm và CĐHA Hoàn thành tốt nhiệm vụ

37 Hoàng Thị Hằng 14/02/1989 Trưởng khoa
Khoa Cấp cứu - HSTC và chống độc -
Nhi

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

38 Hà Văn Biên 28/02/1991 Nhân viên
Khoa Cấp cứu - HSTC và chống độc -
Nhi

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

39 Lương Thị Vân 31/7/1972 ĐD trưởng
Khoa Cấp cứu - HSTC và chống độc -
Nhi

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

40 Trần Thị Hồng Nguyệt 10/11/1994 Nhân viên
Khoa Cấp cứu - HSTC và chống độc -
Nhi

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

41 Trần Phương Anh 07/11/1995 Nhân viên
Khoa Cấp cứu - HSTC và chống độc -
Nhi

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

42 Nguyễn Ngọc Hà 21/4/1984 Nhân viên
Khoa Cấp cứu - HSTC và chống độc -
Nhi

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

43 Nguyễn Ngọc Hòa 13/10/1990 Nhân viên
Khoa Cấp cứu - HSTC và chống độc -
Nhi

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

44 Nguyễn Thị Phương Liễu 10/6/1994 BS phó trưởng khoa Khoa Nội Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

45 Hoàng Tùng 28/6/1987 Nhân viên Khoa Nội Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

46 Nguyễn Thị Tuyết 7/6/1983 Nhân viên Khoa Nội Hoàn thành tốt nhiệm vụ

47 Đỗ Thị Thu Hoài 19/5/1992 Điều dưỡng trưởng Khoa Nội Hoàn thành tốt nhiệm vụ

48 Nguyễn Văn Hưng 12/3/1975 Nhân viên Khoa Nội Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

49 Trần Hải Thanh 08/3/1980 Nhân viên Khoa Nội Hoàn thành tốt nhiệm vụ

50 Trần Hải Yến 20/10/1974 Trưởng khoa Khoa YHCT và PHCN Hoàn thành tốt nhiệm vụ

51 Vũ Hồng Luyện 27/2/1987 Phó trưởng khoa Khoa YHCT và PHCN Hoàn thành tốt nhiệm vụ

52 Nguyễn Thị Nhung 11/3/1983
Điều dưỡng
trưởng

Khoa YHCT và PHCN Hoàn thành tốt nhiệm vụ

53 Đào Văn Thịnh 20/12/1991 Nhân viên Khoa YHCT và PHCN Hoàn thành tốt nhiệm vụ

54 Trần Thị Quỳnh 21/12/1989 Nhân viên Khoa YHCT và PHCN Hoàn thành tốt nhiệm vụ

55 Phạm Văn Hưng 20/6/1985 Phó trưởng khoa Khoa Truyền Nhiễm Hoàn thành tốt nhiệm vụ

56 Bùi Văn Đức 27/10/1982 Nhân viên Khoa Truyền Nhiễm Hoàn thành tốt nhiệm vụ

57 Phan Thị Thanh Miền 02/6/1990 Nhân viên Khoa Truyền Nhiễm Hoàn thành tốt nhiệm vụ

58 Trần Thanh Tâm 15/8/1990 Nhân viên Khoa Truyền Nhiễm Hoàn thành tốt nhiệm vụ

59 Vũ Viết Mười 18/6/1991 Phó trưởng khoa
Khoa Ngoại  - RHM - Mắt - TMH -
Phẫu thuật và Gây mê hồi sức

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

60 Nguyễn Văn Thuỳ 12/10/1989 Nhân viên
Khoa Ngoại  - RHM - Mắt - TMH -
Phẫu thuật và Gây mê hồi sức

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

61 Trần văn Cường 1/4/1966 Nhân viên
Khoa Ngoại  - RHM - Mắt - TMH -
Phẫu thuật và Gây mê hồi sức

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

62 Hoàng Ngọc Công 2/2/1992 Nhân viên
Khoa Ngoại  - RHM - Mắt - TMH -
Phẫu thuật và Gây mê hồi sức

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

63 Bùi Thị Hoa 07/10/1985 Điều dưỡng trưởng
Khoa Ngoại  - RHM - Mắt - TMH -
Phẫu thuật và Gây mê hồi sức

Hoàn thành tốt nhiệm vụ
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64 Nguyễn Phương Chi 27/12/1989 Nhân viên
Khoa Ngoại  - RHM - Mắt - TMH -
Phẫu thuật và Gây mê hồi sức

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

65 Nguyễn Hương Giang 08/5/1991 Nhân viên
Khoa Ngoại  - RHM - Mắt - TMH -
Phẫu thuật và Gây mê hồi sức

Không Hoàn thành nhiệm vụ

66 Hoàng Huy Tráng 02/01/1992 Nhân viên
Khoa Ngoại  - RHM - Mắt - TMH -
Phẫu thuật và Gây mê hồi sức

Không đánh giá (chưa đủ
thời gian công tác)

67 Điêu Thị Liêm 12/6/1984 Phó trưởng khoa Khoa Chăm sóc SKSS và Phụ sản Hoàn thành tốt nhiệm vụ

68 Vũ Thị Rơi 19/6/1982 Điều dưỡng trưởng Khoa Chăm sóc SKSS và Phụ sản Hoàn thành tốt nhiệm vụ

69 Phạm Thị Thắm 25/11/1993 Nhân viên Khoa Chăm sóc SKSS và Phụ sản Hoàn thành tốt nhiệm vụ

70 Trần Thị Huyền Trang 17/10/1989 Nhân viên Khoa Chăm sóc SKSS và Phụ sản Hoàn thành tốt nhiệm vụ

71 Trần Thị Dương 2/11/1991 Nhân viên Khoa Chăm sóc SKSS và Phụ sản Hoàn thành tốt nhiệm vụ

72 Phạm Thị Như 11/6/1992 Nhân viên Khoa Chăm sóc SKSS và Phụ sản Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

73 Nguyễn Thị Thu Hoa 17/12/1993 Nhân viên Khoa Chăm sóc SKSS và Phụ sản Hoàn thành tốt nhiệm vụ

74 Vũ Thị Ngần 03/10/1985 Nhân viên Khoa Chăm sóc SKSS và Phụ sản Hoàn thành tốt nhiệm vụ

75 Bùi Thúy Hân 2/11/1984 Nhân viên Khoa Dược - TTBVTYT - KSNK Hoàn thành tốt nhiệm vụ

76 Bùi Phương Thủy 3/12/1984 Nhân viên Khoa Dược - TTBVTYT - KSNK Hoàn thành tốt nhiệm vụ

77 Trần Thị Thảo 30/4/1985 Nhân viên Khoa Dược - TTBVTYT - KSNK Hoàn thành tốt nhiệm vụ

78 Trần Thị Kim Nhung 11/6/1988 Phó trưởng khoa Khoa Dược - TTBVTYT - KSNK Hoàn thành tốt nhiệm vụ

79 Trần Thị Nhung 20/6/1988 Nhân viên Khoa Dược - TTBVTYT - KSNK Hoàn thành tốt nhiệm vụ

80 Bùi Thị Hải Vân 26/10/1988 Nhân viên Khoa Dược - TTBVTYT - KSNK Hoàn thành tốt nhiệm vụ

81 Bùi Văn Nam 10/4/1984 Phó trưởng khoa Khoa AT TP - YTCC và DD Hoàn thành tốt nhiệm vụ

82 Bùi Thị Phương 09/8/1992 Nhân viên Khoa AT TP - YTCC và DD Hoàn thành tốt nhiệm vụ

83 Nguyễn Thị Phượng 13/5/1985 Phó trưởng khoa
Khoa KSBT - HIV/AIDS và tư vấn
điều trị nghiện chất

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

84 Phạm Văn Kiệm 15/01/1982 Nhân viên
Khoa KSBT - HIV/AIDS và tư vấn
điều trị nghiện chất

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

85 Hoàng Thị Hòa 24/3/1985 Nhân viên
Khoa KSBT - HIV/AIDS và tư vấn
điều trị nghiện chất

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

86 Trần Duy Hiển 19/8/1989 Phó trưởng phòng
Phòng Dân số - Truyền thông  và
GDSK

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

87 Trần Thị Hằng 23/3/1987 Nhân viên
Phòng Dân số - Truyền thông  và
GDSK

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

88 Cao Thi Thu Hà 28/01/1986 Nhân viên
Phòng Dân số - Truyền thông  và
GDSK

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Trạm y tế các xã, thị trấn

1 Trần Văn Đương 3/1/1964 Trạm trưởng TYT xã Minh Thuận Hoàn thành tốt nhiệm vụ

2 Trần Thị Phương Loan 28/02/1980 Nhân viên TYT xã Minh Thuận Hoàn thành tốt nhiệm vụ

3 Phạm Thị Mai 23/09/1985 Nhân viên TYT xã Minh Thuận Hoàn thành tốt nhiệm vụ

4 Đinh Thị Châm 27/12/1990 Nhân viên TYT xã Minh Thuận Hoàn thành tốt nhiệm vụ

5 Phạm Thị Tươi 10/01/1982 Nhân viên TYT xã Minh Thuận Hoàn thành tốt nhiệm vụ

6 Lê Thị Dung 08/10/1973 Nhân viên TYT xã Tân Khánh Hoàn thành tốt nhiệm vụ

7 Ngô Văn Kiên 05/11/1979 Phụ trách TYT xã TYT xã Tân Khánh Hoàn thành tốt nhiệm vụ

8 Trần Thị Ngọc 08/12/1987 Nhân viên TYT xã Tân Khánh Hoàn thành tốt nhiệm vụ

9 Nguyễn Thị Nhường 06/07/1969 Phó trạm trưởng TYT xã Hiển Khánh Hoàn thành tốt nhiệm vụ

10 Trần Thị Cúc 10/10/1984 Nhân viên TYT xã Hiển Khánh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
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11 Triệu Ngọc Tiến 15/06/1963 Nhân viên TYT xã Hiển Khánh Hoàn thành tốt nhiệm vụ

12 Trần Thị Chiến 10/10/1990 Nhân viên TYT xã Hiển Khánh Hoàn thành tốt nhiệm vụ

13 Đinh Thị Thanh Thủy 3/3/1979 Nhân viên TYT xã Hiển Khánh Hoàn thành tốt nhiệm vụ

14 Nguyễn Văn Khanh 01/02/1963 Trạm trưởng TYT xã Hợp Hưng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

15 Trần Thị Ngọc 02/03/1979 Phó Trạm trưởng TYT xã Hợp Hưng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

16 Đỗ Thanh Hoa 04/01/1972 Nhân viên TYT xã Hợp Hưng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

17 Dương Thị Liên 02/01/1979 Nhân viên TYT xã Hợp Hưng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

18 Nguyễn Thị Nguyệt 24/4/1980 Nhân viên TYT xã Hợp Hưng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

19 Trần Thị Duyên 16/04/1973 Trạm trưởng TYT xã  Minh Tân Không hoàn thành nhiệm vụ

20 Nguyễn Thị Hương 21/09/1981 Phó trạm trưởng TYT xã  Minh Tân Hoàn thành tốt nhiệm vụ

21 Nguyễn Thị Hoàn 14/09/1973 Nhân viên TYT xã  Minh Tân Hoàn thành tốt nhiệm vụ

22 Ngô Thị Hạnh 20/12/1990 Nhân viên TYT xã  Minh Tân Hoàn thành tốt nhiệm vụ

23 Nguyễn Thị Hà 08/11/1988 Nhân viên TYT xã  Minh Tân Hoàn thành tốt nhiệm vụ

24 Nguyễn Phạm Thái 09/12/1964 Trạm trưởng TYT xã Cộng Hoà Hoàn thành tốt nhiệm vụ

25 Đỗ Thị Mùi 03/09/1971 Nhân viên TYT xã Cộng Hoà Hoàn thành tốt nhiệm vụ

26 Đỗ Thị Thu Dung 18/08/1986 Nhân viên TYT xã Cộng Hoà Hoàn thành tốt nhiệm vụ

27 Bùi Thị Thanh Nhàn 28/08/1995 Nhân viên TYT xã Cộng Hoà Hoàn thành tốt nhiệm vụ

28 Phạm Thị Hiền 05/07/1986
Phó trạm trưởng phụ
trách trạm

TYT xã Trung Thành Hoàn thành tốt nhiệm vụ

29 Bùi Hải Phượng 28/11/1985 Nhân viên TYT xã Trung Thành Hoàn thành tốt nhiệm vụ

30 Nguyễn Thị Nam 08/04/1968 Nhân viên TYT xã Trung Thành Hoàn thành tốt nhiệm vụ

31 Nguyễn Thị Thu 16/11/1976 Nhân viên TYT xã Trung Thành Hoàn thành tốt nhiệm vụ

32 Nguyễn Văn Triều 28/05/1971 Trưởng trạm TYT xã Tân Thành Hoàn thành tốt nhiệm vụ

33 Nguyễn Văn Tuấn 22/01/1987 Nhân viên TYT xã Tân Thành Không hoàn thành nhiệm vụ

34 Nguyễn Thị Thu Lan 24/04/1972 Phó trưởng trạm TYT xã Tân Thành Hoàn thành tốt nhiệm vụ

35 Phạm Cẩm Hằng 12/03/1982 Nhân viên TYT xã Tân Thành Hoàn thành tốt nhiệm vụ

36 Vũ Song Hào 19/09/1963 Trưởng Trạm TYT xã Đại Thắng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

37 Vũ Thị Anh Đào 16/12/1972 Nhân viên TYT xã Đại Thắng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

38 Đỗ Thị Thất 05/10/1976 Phó trạm trưởng TYT xã Đại Thắng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

39 Đoàn Thị Loan 01/01/1980 Nhân viên TYT xã Đại Thắng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

40 Vũ Thị Thơm 06/02/1988 Nhân viên TYT xã Đại Thắng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

41 Nguyễn Danh Long 08/04/1967 Trưởng Trạm TYT xã Vĩnh Hào Hoàn thành tốt nhiệm vụ

42 Phạm Văn Điềm 20/01/1966 Phó trưởng trạm TYT xã Vĩnh Hào Hoàn thành tốt nhiệm vụ

43 Lê Thị Hương Lan 15/06/1969 Nhân viên TYT xã Vĩnh Hào Hoàn thành tốt nhiệm vụ

44 Nguyễn Thị Thanh Bình 02/10/1971 Nhân viên TYT xã Vĩnh Hào Hoàn thành tốt nhiệm vụ

45 Vũ Thị Lanh 17/02/1984 Nhân viên TYT xã Vĩnh Hào Hoàn thành tốt nhiệm vụ

46 Nguyên Thị Uyên 06/11/1983 Nhân viên TYT xã Vĩnh Hào Hoàn thành tốt nhiệm vụ
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47 Hoàng Thị Xuyến 12/03/1968
Phó trưởng trạm phụ
trách TYT

TYT xã Liên Minh Hoàn thành tốt nhiệm vụ

48 Phạm Thị Hồng Ninh 22/11/1982 Nhân viên TYT xã Liên Minh Hoàn thành tốt nhiệm vụ

49 Nguyễn Thị Ngoan 31/01/1972 Nhân viên TYT xã Liên Minh Hoàn thành tốt nhiệm vụ

50 Trần Văn Tuấn 15/02/1984 Nhân viên TYT xã Liên Minh Không hoàn thành nhiệm vụ

51 Trần Thị Kim Thoa 22/12/1991 Nhân viên TYT xã Liên Minh Hoàn thành tốt nhiệm vụ

52 Phạm Thị Thủy 16/11/1981 Nhân viên TYT xã Liên Minh Hoàn thành tốt nhiệm vụ

53 Vũ Thị Vân 02/02/1986 Nhân viên TYT xã Liên Minh Hoàn thành tốt nhiệm vụ

54 Trần Văn Niên 10/02/1965 Trưởng Trạm TYT xã Tam Thanh Hoàn thành tốt nhiệm vụ

55 Nguyễn Thị Tuyển 01/09/1973 Nhân viên TYT xã Tam Thanh Hoàn thành tốt nhiệm vụ

56 Phạm Thị Tươi 07/02/1979 Nhân viên TYT xã Tam Thanh Hoàn thành tốt nhiệm vụ

57 Phạm Thị Như Quỳnh 24/06/1984 Nhân viên TYT xã Tam Thanh Hoàn thành tốt nhiệm vụ

58 Bùi Thị Hiền 13/04/1982 Nhân viên TYT xã Tam Thanh Hoàn thành tốt nhiệm vụ

59 Đinh Thị Thanh 07/04/1992 Nhân viên TYT xã Tam Thanh Hoàn thành tốt nhiệm vụ

60 Vũ Thị Huế 28/06/1970 Phó trưởng trạm TYT xã Đại An Hoàn thành tốt nhiệm vụ

61 Phùng Thế Minh 07/08/1974 Nhân viên TYT xã Đại An Hoàn thành tốt nhiệm vụ

62 Vũ Thị Tình 29/09/1979 Nhân viên TYT xã Đại An Hoàn thành tốt nhiệm vụ

63 Vũ Thị Hường 02/09/1981 Nhân viên TYT xã Đại An Hoàn thành tốt nhiệm vụ

64 Trương Đình Hựu 13/10/1966 Trưởng Trạm TYT xã Kim Thái Hoàn thành tốt nhiệm vụ

65 Trần Thị Vân 30/08/1980 Phó trưởng trạm TYT xã Kim Thái Hoàn thành tốt nhiệm vụ

66 Trần Văn Quỳnh 05/10/1971 Nhân viên TYT xã Kim Thái Hoàn thành tốt nhiệm vụ

67 Trần Thị Phượng 29/3/1994 Nhân viên TYT xã Kim Thái Hoàn thành tốt nhiệm vụ

68 Nguyễn Thị Hoàn 28/04/1970 Nhân viên TYT xã Kim Thái Hoàn thành tốt nhiệm vụ

69 Trần Thị Thuý Nga 20/12/1982 Nhân viên TYT xã Kim Thái Hoàn thành tốt nhiệm vụ

70 Vũ Ngọc Trân 22/02/1964 Trưởng Trạm TYT xã Liên Bảo Hoàn thành tốt nhiệm vụ

71 Bùi Huy Phú 16/09/1976 Phó trưởng trạm TYT xã Liên Bảo Hoàn thành tốt nhiệm vụ

72 Bùi Văn Thắng 08/08/1968 Nhân viên TYT xã Liên Bảo Hoàn thành tốt nhiệm vụ

73 Phạm Thị Kim Dung 18/4/1987 Nhân viên TYT xã Liên Bảo Hoàn thành tốt nhiệm vụ

74 Trần Thị Thùy 15/08/1980 Nhân viên TYT xã Liên Bảo Hoàn thành tốt nhiệm vụ

75 Lê Văn Hoan 23/08/1971 Phó trưởng trạm TYT xã Thành Lợi Hoàn thành tốt nhiệm vụ

76 Nguyễn Đình Cường 11/12/1964 Nhân viên TYT xã Thành Lợi Hoàn thành tốt nhiệm vụ

77 Vũ Thị Lan 09/12/1972 Nhân viên TYT xã Thành Lợi Hoàn thành tốt nhiệm vụ

78 Phan Thị Thanh Nga 30/04/1986 Nhân viên TYT xã Thành Lợi Hoàn thành tốt nhiệm vụ

79 Đỗ Thị Duyên 05/4/1985 Nhân viên TYT xã Thành Lợi Hoàn thành tốt nhiệm vụ

80 Vũ Viết Tình 19/11/1975 Nhân viên TYT xã Thành Lợi Hoàn thành tốt nhiệm vụ

81 Văn Thị Tâm 25/11/1993 Nhân viên TYT xã Thành Lợi Hoàn thành tốt nhiệm vụ

82 Vũ Viết Đệ 05/04/1970 Trưởng Trạm Trạm y tế Thị Trân Gôi Hoàn thành tốt nhiệm vụ
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83 Trần Đình Tập 14/09/1963 Nhân viên Trạm y tế Thị Trân Gôi Hoàn thành tốt nhiệm vụ

84 Trần Đình Hồng 26/08/1968 Nhân viên Trạm y tế Thị Trân Gôi Hoàn thành tốt nhiệm vụ

85 Trần Thị Thu Trang 04/04/1984 Nhân viên Trạm y tế Thị Trân Gôi Hoàn thành tốt nhiệm vụ

86 Trần Thị Bích Phượng 21/02/1980 Nhân viên Trạm y tế Thị Trân Gôi Hoàn thành tốt nhiệm vụ

87 Hoàng Thị Hồng Phương 03/12/1979 Nhân viên Trạm y tế Thị Trân Gôi Hoàn thành tốt nhiệm vụ

88 Trịnh Thanh Phú 09/10/1982 Trưởng trạm Trạm y tế xã Quang Trung Hoàn thành tốt nhiệm vụ

89 Bùi Thị Lụa 26/12/1982 Phó Trưởng Trạm Trạm y tế xã Quang Trung Hoàn thành tốt nhiệm vụ

90 Phạm Thị Thanh Hương 12/11/1979 Nhân viên Trạm y tế xã Quang Trung Hoàn thành tốt nhiệm vụ

91 Trần Thị Thi 06/12/1984 Nhân viên Trạm y tế xã Quang Trung Hoàn thành tốt nhiệm vụ

92 Bùi Thị Thu Thảo 29/09/1983 Nhân viên Trạm y tế xã Quang Trung Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Vụ Bản, ngày 05  tháng 12 năm 2023
                  KT.GIÁM ĐỐC

                    PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Ngọc Hạnh
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